Chủ đề 6: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
	POLIME
I. Khái niệm:  Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.
  Thí dụ: polietilen:  (-CH2 - CH2-)n , xenlulozơ : (C6H10O5)n 
II. Phân loại :
1. Theo nguồn gốc: 	              Polime thiên nhiên. 		Thí dụ: tinh bột, tơ tằm ...
                                                Polime tổng hợp. 		Thí dụ: Polietilen, cao su buna ...
 Polime bán tổng hợp (nhân tạo). Thí dụ: tơ visco, tơ axetat ...
2. Theo cách tổng hợp: 	 Polime trùng hợp. 		Thí dụ: polipropilen, polistiren ...
 Polime trùng ngưng. 	             Thí dụ: tơ nilon-6,6, tơ nilon-6 ...
3. Đặc điểm cấu trúc: 	 Mạch không phân nhánh: amilozơ, PE, PVC ...
				 Mạch phân nhánh: amilopectin, glicogen ...
				 Mạch không gian: cao su lưu hóa, nhựa bakelit (nhựa rezit), ...
VẬT LIỆU POLIME
I. Chất dẻo: 
1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit 
a) Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo. 
Thành phần:  	 Polime 
                  	  	 Chất độn, chất hoá dẻo, chất phụ gia. 
b) Vật liệu Compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất 2 thành phần phân tán vào nhau mà không hoà tan vào nhau. 
Thành phần:  	 Chất nền (polime) 
                      		 Chất độn, sợi bột (silicat), bột nhẹ (CaCO3 )
2. Một số polime dùng làm chất dẻo: 
	Tên gọi
	Phản ứng trùng hợp từ monome tương ứng
	PTK polme

	 Polietilen: (P.E):
	
nCH2=CH2 (-CH2-CH2-)n
	28n

	 Polipropilen: (PP)

	

	42n

	 Polistiren: (PS)

	

	104n

	 Poli (vinylclorua) (PVC)
	

	62,5n

	Poli(vinylaxetat): (PVA)

	

	72n

	Poli(metyl metacrylat): 
thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas)
	

	100n

	 Politetrafloetilen (teftlon):
	
nCF2=CF2 (-CF2-CF2-)n
	100n

	 Poli (phenol-fomandehit) (PPF). 

	
Chất phản ứng	   monome	               nhựa novolac
Chú ý: 
 Nếu ta dùng dư fomanđehit (xt bazơ) → nhựa rezol (mạch thẳng)
 Đun nhựa rezol → nhựa rezit (mạng không gian).


II. Cao su: 
1. Khái niệm: Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi. 
2. Phân loại: Có 2 loại (cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp).
a) Cao su thiên nhiên:  lấy từ mủ cây cao su 
 Cấu tạo: là polime của isopren. 


   b) Cao su tổng hợp: 
	Tên gọi
	Phản ứng trùng hợp từ monome tương ứng
	PTK polme

	 Cao su buna	
	
nCH2=CH-CH=CH2  (-CH2-CH=CH-CH2-)n
	54n

	 Cao su isopren

	

	68n

	 Cao su cloropren

	

	88,5n

	 Cao su buna-S 

	
                                           stiren
	158n

	 Cao su buna-N

	

                                     acrilonitrin
	107n


III. Tơ: 
1. Khái niệm : Tơ là những vật liệu polime hình sợi dài và mảnh, độ bền nhất định. 
2. Phân loại: có 2 loại 
a) Tơ thiên nhiên: Len, tơ tằm, bông.
b) Tơ hóa học
 Tơ tổng hợp: Chế tạo từ polime tổng hợp: tơ poliamit, tơ nilon … 
 Tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo): chế tạo từ polime thiên nhiên như tơ visco, xenlulozơ axetat. 
3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp: 
	Tên gọi
	Phản ứng từ monome tương ứng
	PTK polime

	 Tơ nilon-6 (tơ capron
	
nH2N-[CH2]5-COOH  (-HN-[CH2]5-CO-)n + nH2O
     Trùng ngưng -amino caproic
	113n

	 Tơ nilon-7 (tơ enang): 

	
nH2N-[CH2]6-COOH   (-HN-[CH2]6-CO-)n + nH2O
Trùng ngưng axit -enantoic
	127n

	 Tơ nilon-6,6: trùng ngưng hexametilenđiamin và axit ađipic:
	
nH2N-[CH2]6-NH2 + nHOOC-[CH2]4-COOH  
n(-HN-[CH2]6-NH-OC-[CH2]4-CO-)n + 2nH2O

	226n

	 Tơ lapsan (polieste):
trùng ngưng etylenglicol và axit tere phtalic [p-C6H4(COOH)2]
	
HOOC-C6H4-COOH + HO-C2H4-OH  
(-OC-C6H4-CO-O-C2H4-O-)n + 2nH2O

	

	 Tơ nitron (olon) 

	

	53n

	 Tơ poli (vinyl ancol)

	

	44n





Dạng 1: Tính số mắt xích – hệ số polime
	Giải sử polime có công thức: (-X-)n  . Với  n = số mắt xích = hệ số polime hóa = độ polime hóa  

  n = 


TD1: Tính hệ số polime hóa của cao su thiên nhiên có phân tử khối là 27540.
	A. 762.			B. 405.			C. 810.			D. 950.
TD2: Phân tử khối của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 và của một đoạn mạch tơ capron là 27346. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là
	A. 113.			B. 114. 			C. 121.  		D. 114.
TD3: Một loại polietilen có phân tử khối có hệ số trùng hợp là 1786. Phân tử khối của loại polietilen đó là:
	A. 500008.     		B. 50000.    		C. 28000		D. 56000.
[bookmark: _GoBack]BÀI TẬP RÈN LUYỆN
Câu 1: (CĐ_2010) Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?
A. poli(metyl metacrylat).		B. poli(etylen terephtalat).	C. polistiren.	D. poliacrilonitrin.
Câu 2: (ĐHA_2010) Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen- terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:
A. (1), (3), (6).	B. (1), (2), (3).	C. (1), (3), (5).	D. (3), (4), (5).
Câu 3: (ĐHB_2010) Các chất đều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4  loãng nóng là:
A. tơ capron; nilon-6,6; polietilen.			B. poli(vinyl axetat); polietilen; cao su buna.
C. nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren.		D. polietilen; cao su buna; polistiren.
Câu 4: (ĐHB_2010) Cho sơ đồ chuyển hoá sau:



C2H2  X Y Cao su buna-N
Các chất X, Y, Z lần lượt là:
A. benzen; xiclohexan; amoniac.	B. axetanđehit; ancol etylic; buta-1,3-đien.
C. vinylaxetilen; buta-1,3-đien; stiren.	D. vinylaxetilen; buta-1,3-đien; acrilonitrin.
Câu 5: (TN 2010) Cho dãy các chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH–CH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:		
A. 3.				B. 4.	   		C. 1.	       		D. 2.
Câu 6: (TN_2010) Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là
A. poli(metyl metacrylat).	B. poli(vinyl clorua).	C. nilon-6,6.		D. polietilen.
Câu 7: (TN_2010) Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?
A. Bông.				B. Tơ visco.		C. Tơ tằm.		D. Tơ nilon-6,6.
Câu 8: (ĐHA_2009) Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là
A. CH2=CH-COOCH3  và H2N-[CH2]6-COOH.		B. CH2=C(CH3)-COOCH3  và H2N-[CH2]6-COOH.
C. CH3-COO-CH=CH2  và H2N-[CH2]5-COOH.		D. CH2=C(CH3)-COOCH3  và H2N-[CH2]5-COOH.
Câu 9: (ĐHB_2009) Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:
A. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en.			
B. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.
C. buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en.		
D. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.
Câu 10: ĐHB_2010) Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tơ visco là tơ tổng hợp.  B. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.
C. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit).
D. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.
Câu 11: (ĐHA_2008) Phát biểu đúng là:
A. Tính axit của phenol yếu hơn của rượu (ancol).    
B. Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren.
C. Các chất etilen, toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp.
D. Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac.
Câu 12: (ĐHA_2007) Nilon–6,6 là một loại
A. tơ axetat.	B. tơ poliamit.	C. polieste.	D. tơ visco.
Câu 13: (ĐHB_2007) Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:
A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.	B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.
C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh.	D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.
Câu 14: (ĐHA 2008) Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là
A. CH2=CH-COOCH3  và H2N-[CH2]6-COOH.		
B. CH2=C(CH3)-COOCH3  và H2N-[CH2]6-COOH.
C. CH3-COO-CH=CH2  và H2N-[CH2]5-COOH.		
D. CH2=C(CH3)-COOCH3  và H2N-[CH2]5-COOH.
Câu 15: (CĐ_2011) Cho các polime: (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là:
A. (1), (4), (5).	B. (1), (2), (5).	C. (2), (5), (6).	D. (2), (3), (6).
Câu 16: (ĐHA_2011) Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?
A. Trùng hợp metyl metacrylat.
B. Trùng hợp vinyl xianua.
C. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic.
D. Trùng ngưng axit -aminocaproic.
Câu 17: (ĐHB_2011) Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit?
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 1.
Câu 18: (ĐHA_2007) Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là
A. 113 và 152.	B. 121 và 114. 	C. 121 và 152.  	D. 113 và 114.
Câu 19: (ĐHA_2007) Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là :	
A. 3.	 B. 6.	  C. 4.	   D. 5.
Câu 20: (ĐHA 2008) Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là
A. 113 và 152.	B. 121 và 114.	C. 121 và 152.	D. 113 và 114.
Câu 21: (ĐHA 2008) Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4   C2H2   C2H3Cl  PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3  khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4  chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)
A. 358,4.	B. 448,0.	C. 286,7.	D. 224,0.
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